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Phiếu Lý lịch tư pháp cấp ngày 31/10/2018
	STT
	Số phiếu hẹn
	Họ và tên
	Nơi thường trú

	1 
	7801
	Đặng Ngọc Hiệp
	Kiến Giang, Lệ Thủy, Quảng Bình

	2 
	7802
	Nguyễn Thanh Bình
	Quang Phú, Đồng Hới, Quảng Bình

	3 
	7805
	Nguyễn Văn Anh
	Quảng Phúc, Ba Đồn, Quảng Bình

	4 
	7809
	Nguyễn Hồng Quân
	Việt Trung, Bố Trạch, Quảng Bình

	5 
	7811
	Trần Văn Hân
	Thanh Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	6 
	7814
	Trần Văn Hướng
	Lộc Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình

	7 
	7815
	Nguyễn Văn Dũng
	An Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình

	8 
	7816
	Nguyễn Trọng Tâm
	Xuân Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình

	9 
	7817
	Phạm Ngọc Hà
	Đồng Lê, Tuyên Hóa, Quảng Bình

	10 
	7820
	Dương thị Lương
	Trung Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	11 
	7821
	Phạm Thị Thành
	Quảng Lộc, Ba Đồn, Quảng Bình

	12 
	7822
	Hoàng thị Thủy
	Việt Trung, Bố Trạch, Quảng Bình

	13 
	7825
	Lê Thanh Phương
	Quảng Thuận, Ba Đồn, Quảng Bình

	14 
	7829
	Nguyễn thị Hồng Loan
	Quảng Trung, Ba Đồn, Quảng Bình

	15 
	7832
	Nguyễn Văn Hùng
	Hưng Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	16 
	7835
	Đoàn Thị Hoàn
	Quảng Hưng, Quảng Trạch, Quảng Bình

	17 
	7836
	Phạm Thị Vân
	Mai Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình

	18 
	7855
	Nguyễn Văn Thuyết
	Quảng Hòa, Ba Đồn, Quảng Bình

	19 
	7858
	Tưởng Thanh Thới
	Quảng Tùng, Quảng Trạch, Quảng Bình

	20 
	7859
	Ngô Minh Xuân
	Đồng Phú, Đồng Hới, Quảng Bình

	21 
	7861
	Phạm Thị Chín
	Đồng Phú, Đồng Hới, Quảng Bình

	22 
	7862
	Trần Văn Thành
	Hoa Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình


